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THÔNG BÁO 

Công khai danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

đề nghị tặng quà nhân dịp tết Trung thu năm 2025 

 
 

Căn cứ Luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND thành 

phố Hà Nội về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm của Đại diện 

các Ban liên lạc tù chính trị thành phố Hà Nội và nội dung mức tặng quà của Thành 

phố tới các đối tượng nhân dịp tết Nguyên đán, Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 

27/7, ngày Quốc khánh 02/9, ngày Quốc tế thiếu nhi và tết Trung thu. 

UBND phường Tùng Thiện thông báo, niêm yết công khai danh sách trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt đề nghị tặng quà nhân dịp tết Trung thu năm 2025 theo 

Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của UBND phường. 

1. Thời gian công khai 

- 30 ngày làm việc; 

- Từ ngày 22/9/2025 đến hết ngày 31/10/2025. 

2. Hình thức công khai 

- Giao Phòng Văn hóa - Xã hội thực hiện niêm yết tại trụ sở UBND 

phường, phối hợp với các tổ dân phố niêm yết tại nhà văn hóa tổ dân phố. 

- Giao Văn phòng HĐND&UBND đăng tải trên trang Trang thông tin điện 

tử (http://Tungthien.hanoi.gov.vn). 

- Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phát thông báo trên đài 

truyền thanh phường 30 ngày liên tục. 

UBND phường công khai để Nhân dân được biết, trong thời gian niêm yết 

công khai nếu Nhân dân có ý kiến thắc mắc đề nghị liên hệ về UBND phường 

(qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để được giải đáp./. 

 Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND phường; 

- UB MTTQ, ban, ngành, đoàn thể phường; 

- Trung tâm VH-TT&TT phường; 

- Lưu VP, VHXH, L32b. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 
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DANH SÁCH TẶNG QUÀ CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT  

NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-UBND  ngày         tháng        năm 2025 của UBND phường Tùng Thiện) 

      
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Địa chỉ 

Mức quà tặng 

(đồng) 
Ghi chú 

  

Trẻ em từ 4 đến dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng 
    

1 Khuất Thị Hà 16/01/2010 TDP 1 Trung Sơn Trầm 500,000    

2 Khuất Thị Hà Vi 22/09/2013 TDP 1 Trung Sơn Trầm 500,000    

  

Trẻ em là người khuyết tật đặc biệt nặng  
    

3 Cao Văn Anh Tài 13/03/2017 TDP 1 Trung Sơn Trầm 500,000    

4 Trần Thúy Hiền 14/07/2016 TDP 6 Trung Sơn Trầm 500,000    

5 Nguyễn Đức Trung 19/11/2019 TDP 7 Trung Sơn Trầm 500,000    

6 Nguyễn Ngọc Mai 19/12/2011 TDP Lễ Khê 500,000    

7 Lê Thanh Nhung 24/07/2019 TDP Nhân Lý 500,000    



8 Kiều Trung Tín 08/01/2018 TDP Nhân Lý 500,000    

9 Đào Xuân Khoa 02/01/2016 TDP Thanh Vị 500,000    

10 Hà Khánh Vy 04/11/2022 TDP Thanh Vị 500,000    

11 Phùng Gia Hân 11/05/2018 TDP Thủ Trung 500,000    

12 Phùng Tiến Dũng 12/07/2011 TDP Vị Thủy 1 500,000    

13 Phùng Kiều Khánh Ly 22/05/2011 TDP Vị Thủy 1 500,000    

14 Lê Thế Thành 12/09/2011 TDP Xóm Bướm 500,000    

  

Trẻ em là người khuyết tật nặng 

15 Nguyễn Kiên Cường 18/10/2011 TDP 1 Trung Sơn Trầm 500,000    

16 Hạ Đăng Dương 03/03/2011 TDP 1 Trung Sơn Trầm 500,000    

17 Khuất Quang Hưng 21/07/2010 TDP 1 Trung Sơn Trầm 500,000    

18 Khuất Phương Thảo 04/09/2019 TDP 1 Trung Sơn Trầm 500,000    

19 Châu Nhật Minh 18/11/2020 TDP 1 Xuân Khanh 500,000    



20 Đỗ Trường An 29/02/2016 TDP 2 Trung Sơn Trầm 500,000    

21 Ngô Huy Duy 27/09/2018 TDP 2 Trung Sơn Trầm 500,000    

22 Phạm Nhật Duy 22/05/2017 Tổ dân phố 3 500,000    

23 Lưu Ngọc Lâm 04/12/2016 Tổ dân phố 3 500,000    

24 Ngô Phương Linh 24/09/2016 Tổ dân phố 3 500,000    

25 Chu Công Khải 28/09/2017 Tổ dân phố 5 500,000    

26 Nguyễn Tú Anh 24/04/2020 TDP 6 Sơn Lộc 500,000    

27 Dương Tuấn Dũng 03/12/2009 TDP 6 Sơn Lộc 500,000    

28 Hà Phú Kỳ 17/11/2019 TDP 6 Sơn Lộc 500,000    

29 Lê Việt Nhật 17/03/2011 TDP 6 Sơn Lộc 500,000    

30 Vũ Tuấn Thành 03/09/2010 TDP 6 Trung Sơn Trầm 500,000    

31 Nguyễn Chí Kiên 20/03/2017 TDP 7 Xuân Khanh 500,000    

32 Phạm Vũ Đức Mạnh 11/10/2011 TDP 7 Xuân Khanh 500,000    



33 Dương Minh Bảo 06/06/2011 TDP 8 Trung Sơn Trầm 500,000    

34 Đỗ Phúc Hưng 14/03/2017 TDP 8 Trung Sơn Trầm 500,000    

35 Khuất Minh Tiến 13/06/2014 TDP 8 Xuân Khanh 500,000    

36 Đào Đức Thiên 01/01/2018 TDP 8 Xuân Khanh 500,000    

37 Nguyễn Nhật Anh 22/12/2020 TDP Kỳ Sơn  500,000    

38 Nguyễn Thu Phương 25/07/2015 TDP Kỳ Sơn  500,000    

39 Đỗ Ngọc Minh Châu 30/08/2011 TDP Lễ Khê 500,000    

40 Phan Bảo Khánh 15/06/2014 TDP Lễ Khê 500,000    

41 Trịnh Anh Thư 02/05/2020 TDP Lễ Khê 500,000    

42 Lê Mạnh Duy 11/10/2014 TDP Nhân Lý 500,000    

43 Lê Minh Khôi 25/01/2019 TDP Nhân Lý 500,000    

44 Phùng Duy Thiết 05/11/2011 TDP Quảng Đại 500,000    

45 Đặng Thu Lan 12/12/2009 TDP Thanh Tiến 500,000    



46 Đặng Tiến Anh 23/01/2013 TDP Thanh Vị 500,000    

47 Phan Anh Tú 28/09/2015 TDP Thanh Vị 500,000    

48 Phùng Nguyên Khang 15/06/2015 TDP Thủ Trung 500,000    

49 Nguyễn Mạnh Phú 08/07/2015 TDP Thủ Trung 500,000    

50 Man Thị Trà My 22/10/2011 TDP Văn Khê 500,000    

51 Man Thu Thảo 22/08/2017 TDP Văn Khê 500,000    

52 Lê Bá Thành 05/05/2011 TDP Vị Thủy 500,000    

53 Nguyễn Minh Anh 07/12/2020 TDP Vị Thủy 1 500,000    

54 Đinh Hoàng Bách 06/01/2015 TDP Vị Thủy 1 500,000    

55 Tô Quang Cường 09/01/2014 TDP Vị Thủy 1 500,000    

56 Lê Ngọc Lịch 14/08/2014 TDP Vị Thủy 1 500,000    

57 Phùng Diệu Linh 31/12/2009 TDP Vị Thủy 1 500,000    

58 Đoàn Thảo Linh 13/04/2011 TDP Vị Thủy 1 500,000    



59 Nguyễn Minh Nhật 12/03/2018 TDP Vị Thủy 1 500,000    

60 Phùng Thu Quyên 04/06/2016 TDP Vị Thủy 1 500,000    

61 Lương Văn Toàn 25/02/2012 TDP Vị Thủy 1 500,000    

62 Ninh Hữu Phước 04/10/2021 TDP Xóm Bướm 500,000    

63 Hoàng Văn Tùng 14/06/2013 TDP Xóm Chằm 500,000    

64 Bùi Gia Hưng 26/01/2016 TDP Xuân Khanh 500,000    

65 Vương Chính Tâm 25/12/2016 TDP Xuân Khanh 500,000    

66 Phan Hải Anh 27/04/2011 TDP Z175 500,000    

Trẻ em từ 4 đến dưới 16 tuổi không nguồn nuôi dưỡng (Mồ côi hoặc có cha/mẹ là NKT đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng)  

67 Trương Đức An 17/05/2020 TDP Nhân Lý 500,000    

68 Vũ Minh Khôi 27/12/2016 TDP Nhân Lý 500,000    

69 Phùng Hồng Phong 10/12/2020 TDP Tây Vị 500,000    



Trẻ em khuyết tật nhẹ 

70 Khuất Đình Mão 22/07/2011 TDP 1 Trung Sơn Trầm 500,000  
  

71 Nguyễn Minh Đức 118/9/2019 TDP 7 Trung Sơn Trầm 500,000  
  

72 Trịnh Tuấn Hiệp 04/10/2015 TDP 6 Trung Sơn Trầm 500,000  
  

73 Cao Thành Thái 30/08/2012 TDP 6 Trung Sơn Trầm 500,000  
  

74 Vũ Nguyễn Khánh Linh 09/12/2017 TDP 7 Xuân Khanh 500,000  
  

75 Trần Gia Huy 05/03/2019 TDP 8 Xuân Khanh 500,000  
  

76 Đinh Minh Phương 25/12/2019 TDP 8 Xuân Khanh 500,000  
  

77 Đinh Hoài An 25/12/2019 TDP 8 Xuân Khanh 500,000  
  

78 Dương Minh Tiến 20/03/2012 TDP 7 Xuân Khanh 500,000  
  

79 Bùi Anh Khoa 07/08/2017 TDP 8 Xuân Khanh 500,000  
  

80 Đỗ Tuấn Đạt  19/12/2017 TDP 7 Xuân Khanh 500,000  
  

81 Hoàng Phương Linh 23/07/2019 TDP 7 Xuân Khanh 500,000  
  



82 Hà Minh Trí 11/07/2019 Tổ dân phố 4 500,000  
  

83 Nguyễn Thị Trà My 10/04/2016 TDP Xóm Chằm 500,000  
  

 

Trẻ em không nơi nương tựa 

84 Lê Bảo Khánh 12/12/2009 TDP 8 Trung Sơn Trầm 500,000  
  

85 Lê Bảo Ngọc 16/08/2013 TDP 8 Trung Sơn Trầm 500,000  
  

Tổng cộng 
    

42.500.000  
  

      

 

Tổng số trẻ 85 trẻ 

  

 

Tổng số tiền 42,500,000  đồng 

  

 

Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng./. 
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